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(Đề thi có 2 trang)
 A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Câu 1: Dung dịch nào dưới đây có thể dùng để  nhận biết ngay được bột gạo?

A. Br2.
B. H2SO4.
C. I2.
D. HCl.
Câu 2: Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S có màu đen theo phản ứng: 

4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O.   

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng?

A. Ag là chất khử, O2 là chất oxi hoá.
B. Ag là chất oxi hoá, H2S là chất khử.
C. Ag là chất khử, H2S là chất oxi hoá.
D. Ag là chất oxi hoá, O2 là chất khử.
Câu 3: Khối lượng Clo cần dùng để phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 2,06 gam NaBr là

A. 1,42 gam.
B. 0,71 gam.
C. 0,355 gam.
D. 0,73 gam.
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Dung dịch H2SO4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axit.
B. Khi da thịt tiếp xúc với H2SO4 đặc sẽ bị bỏng nặng.
C. H2SO4 đặc là chất háo nước.
D. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được cho từ từ nước vào axit.
Câu 5: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl là
A. Mg(HCO3)2, NaOH, CuO.
B. FeS, BaSO4, KOH.

C. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.
D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.
Câu 6: Nung nóng hỗn hợp bột gồm 1,5 mol Zn và 1 mol S trong môi trường không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được khí Y. Thành phần của khí Y là

A. H2S và H2.
B. H2.
C. H2S và SO2.
D. H2S.
Câu 7: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl.
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Khí Cl2 sinh ra thường có lẫn hơi nước và hidroclorua. Để thu được khí Cl2 khô thì bình (2) đựng dung dịch

A. NaOH.
B. H2SO4 đặc.
C. NaCl.
D. AgNO3.

Câu 8: Số oxi hóa của clo trong phân tử CaOCl2 là

A. 0 và 0.
B. +1 và 0.
C. –1 và +1.
D. –1 và 0.
Câu 9: Dãy gồm các chất đều tác dụng với lưu huỳnh (trong điều kiện phản ứng thích hợp) là

A. Na, O2, H2SO4 loãng.
B. Hg, O2, HCl.

C. Zn, O2, F2.
D. H2, Pt, HBr.

Câu 10: Oxi không tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây?

A. SO2.
B. CH4.
C. Na.
D. Cl2.

Câu 11: Cho hệ cân bằng trong một bình kín: 
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Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi

A. thêm chất xúc tác vào hệ.
B. giảm áp suất của hệ.

C. thêm khí NO vào hệ.
D. tăng nhiệt độ của hệ.

Câu 12: Trong các cặp phản ứng với lượng sắt như nhau, phản ứng nào có tốc độ lớn nhất?

A. Fe + dung dịch HCl 0,1M.
B. Fe + dung dịch HCl 0,5M.

C. Fe + dung dịch HCl 0,2M.
D. Fe + dung dịch HCl 0,3M.

Câu 13:  Cho các phát biểu sau:

(1) Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu được có các chất KCl, KClO3, KOH, H2O.

(2) Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế Cl2 từ dung dịch HCl đặc và các chất như MnO2, KMnO4, KClO3.

(3) Dung dịch HF là axit yếu và không được chứa trong lọ thuỷ tinh.

(4) Trong tự nhiên, brom chủ yếu tồn tại dạng hợp chất, nhưng ít hơn nhiều so với hợp chất của flo và clo.

(5) Muối ăn được trộn với một lượng nhỏ NaI và I2 được gọi là muối iot.

Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 14: Cho các phát biểu sau: 

(1) Ozon được dùng để chữa sâu răng.

(2) SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với O2, nước Br2.
(3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2 không xảy ra phản ứng.    

(4) Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là SO2, NO2.

(5) Ở điều kiện thường SO3 là chất khí tan vô hạn trong nước và H2SO4.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.

Câu 15: Cho V lít hỗn hợp khí X gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với hỗn hợp B gồm 8,1 gam Al và 3,9 gam Zn thì thu được 29,51 gam hỗn hợp muối clorua và oxit của 2 kim loại. Phần trăm số mol của Cl2 có trong V lít hỗn hợp khí X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 62%.
B. 42%.
C. 52% .
D. 72%.
B. TỰ LUẬN: (5điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm)

a) Hoàn thành phương trình hóa học của 2 phản ứng sau:


      * Cho khí Cl2 tác dụng với vôi tôi (Ca(OH)2) ở điều kiện thường.


      * Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl.

b) Viết phương trình phản ứng chứng minh rằng SO2 có tính khử.

Câu 2: (1,5 điểm)


Cho 5,6 lít khí SO2(đkc) tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối có trong dung dịch X.

Câu 3: (2 điểm)


Chia m gam hỗn hợp Y gồm Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau:

                - Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí H2.

                - Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 11,2 lít khí SO2 (là sản phẩm phử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đo ở đktc.

                a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra.

                b) Tính m.
Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn.

----------- HẾT ----------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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